ĐỒN BIÊN PHÒNG CÁT BÀ                                                                          DANH SÁCH                                                                                                              Phụ lục 01
Phương tiện hoạt động vận chuyển khách du lịch trên địa bàn

TÀU VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH CÓ THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ LƯU TRÚ QUA ĐÊM
	TT
	HỌ TÊN

CHỦ PHƯƠNG TIỆN,

THUYỀN  TRƯỞNG
	ĐỊA CHỈ

(CPT, TT)
	NĂM SINH

(CPT, TT)
	SỐ

ĐKPT


	CÔNG SUẤT MÁY

(CV)
	TỔNG SỐ
TV
	TRỌNG TẢI

(Khách)
	SỐ

PHÒNG
	SỐ

GIƯỜNG
	TUYẾN

HOẠT ĐỘNG
	CÔNG DỤNG THEO ĐĂNG KIỂM
	CHẤT LIỆU TÀU
	NĂM

ĐÓNG
	THỜI HẠN ĐĂNG KIỂM
	TRẠM QUẢN LÝ
	GHI CHÚ

	CÁ NHÂN

	1 
	Bách Văn Đương(CPT)

Nguyễn Trọng  Thuận  (TT)
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP

Hoàng Thanh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
	1977

1969
	HP 4592
	110 cv
	03
	16 khách
	05
	08
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2017
	16/08

2019
	Bến bèo
	

	2 
	Nguyễn Văn Cường CPT

Nguyễn Văn Thái TT
	- 9/20 Nguyễn Hồng Quân, Hồng Bàng, HP

- Cát Hải, Hải Phòng
	1960

1969
	HP 3656
	80
cv
	03
	16 khách
	02
	03
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2011
	20/7/
2019
	Bến bèo
	

	3 
	Nguyễn Văn Cường CPT

Hoàng Văn Thưởng TT


	9/20 Nguyễn Hồng Quân, Hồng Bàng, HP

Dương Quan,Vĩnh Bảo, Hải Phòng
	1960

1979


	HP 3221
	105
cv
	03
	6 khách
	02
	03
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2009
	09/4/

2019
	Bến bèo
	

	4 
	Nguyễn Tuấn Anh CPT

Vũ  Đình Tâm TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

-  Hà An,Quảng Yên, QN
	1992

1980
	HP 4678
	130cv
	03
	16 khách
	04
	08
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	thép
	2018
	09/5

2019
	Bến bèo
	


	5 
	Nguyễn Tuấn Anh CPT

Bùi Bá Hòa TT
	-  TT Cát Bà, Cát Hải, HP

-  TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1992

1985
	HP 4558
	80cv
	03
	36 khách
	02
	04
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2017
	27/5/
2019
	Bến bèo
	

	6 
	Nguyễn Đình Long CPT

Lê Sĩ Tình TT
	-

 TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- P. Hà An, Tx Quảng Yên, QN
	1990

1992
	HP 4095
	105cv
	03
	16 khách
	03
	06
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2015
	07/6/
2019
	Bến bèo
	

	7 
	Hà Minh Tuấn  CPT

Bùi  Đình Cường TT
	-  TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hà An, Quảng Yên, QN
	1972

1986
	HP 4529
	120cv
	03
	20 khách
	05
	09
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	thép
	2017
	01/6

2019
	Bến bèo
	

	8 
	Hoàng Văn Lập

Nguyễn Cao Hữu TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1960

1982
	HP 2060
	30cv
	03
	24 khách
	01
	01
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2003
	14/5/

2019
	Bến bèo
	

	9 
	Trần Hồng Nam CPT

Trần Trọng Nghĩa TT
	- Phù Long, Cát Hải, HP

- Phù Long, Cát Hải, HP
	1985

1995
	HP 4352
	105cv
	03
	25 khách
	05
	08
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	gỗ
	2008
	12/4

2019
	Bến bèo
	

	10 
	Trần Hồng Nam CPT

Đỗ Văn Thềm TT
	- Phù Long, Cát Hải, HP

-Đại Yên, Hạ Long, QN
	1985

1986
	HP 4395
	120cv
	03
	36 khách
	08
	14
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	gỗ
	2003
	21/6/
2019
	Bến bèo
	

	11 
	Nguyễn Văn Cường CPT

Vũ Hồng Hải TT
	- 9/20 Nguyễn Hồng Quân, Hồng Bàng, HP

- Tân An, Quảng Yên,QN
	1960

1990
	HP 2500
	52cv
	03
	12 khách
	01
	01
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2006
	09/4/

2019
	Bến bèo
	

	12 
	Hoàng Minh Hiếu CPT

Tống Văn Lịch TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân An,Quảng Yên,QN
	1984

1963
	HP 3985
	105cv
	03
	16 khách
	04
	07
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	gỗ
	2012
	08/5/

2019
	Bến bèo
	

	13 
	Nguyễn Thanh Hải CPT

Vũ Đình Khương (TT)
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Lập Lễ,Thủy Nguyên, HP
	1982

1993
	HP 3041
	44cv
	03
	18 khách
	01
	01
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2008
	30/6/

2019
	Bến bèo
	

	14 
	Nguyễn Trung Kiên
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1975
	HP 3534
	105cv
	03
	20 khách
	2
	4
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2011
	05/5/

2019
	Bến Bèo
	

	15 
	Bùi Huy May  CPT

Nguyễn Văn Thuần TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP - Hà An,Quảng Yên, QN
	1977

1973
	HP 4559
HP 4642
	120cv
40cv
	05
	48
khách

12

khách
	11
	22
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	29/7/
2019
	Gia Luận
	

	16 
	Hà Minh Tuấn CPT

Vũ Huy Thắng TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Nam Hòa, Quảng Yên, QN
	1977
	HP 4659
	120 cv
	06
	40 khách
	09
	24
	Gia Luận, Lan hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	12/12/

2019
	Gia Luận
	

	TỔ CHỨC

	17 
	Cty TNHH TMDL
Quỳnh Trang CPT

Vũ Đình Quyết TT
	-TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân An,Quảng Yên, QN
	1964
	HP 3575
	55cv
	03
	18 khách
	2
	4
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2011
	10/5/
2019
	Bến Bèo
	

	18 
	Cty TNHH TMDL
Quỳnh Trang CPT

Hoàng Văn Thân TT
	-TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1976
	HP 2963
	44vc
	03
	18 khách
	1
	4
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2008
	14/5/
2019
	Bến Bèo
	

	19 
	Cty TNHH TMDL
Quỳnh Trang CPT

Cao Văn Biên TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
	1991
	HP 4515
	85vc
	03
	36 khách
	3
	6
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2007
	11/4/
2019
	Bến Bèo
	

	20 
	Cty TNHH TMDL
Quỳnh Trang CPT

Nguyễn Cường Nam TT
	-TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1981
	HP 2271
	32cv
	03
	12 khách
	1
	2
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2004
	06/3/
2019
	Bến Bèo
	

	21 
	Cty TNHH Quốc Tế Daichi Grup CPT

Nguyễn Văn Hậu TT
	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

-  Liên Hòa,Quảng Yên, QN
	1977
	HP 4664
	105cv
	03
	30 khách
	07
	09
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	gỗ
	2004
	20/6/

2019
	Bến Bèo
	

	22 
	Cty TNHH DL và du thuyền Cát Bà CPT

Tống Văn  Thực TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân An, Quảng Yên, QN
	1958
	HP 2917
	72vc
	03
	6 khách
	2
	3
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2004
	03/7/

2019
	Bến Bèo
	

	23 
	Cty TNHH DL và du thuyền Cát Bà CPT

Ngô Đình Ninh TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hà An, Quảng Yên, QN
	1982
	HP 3659
	88cv
	03
	8 khách
	4
	4
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	1994
	30/7
2019
	Bến Bèo
	

	24 
	Cty CP BTH Việt Nam CPT

Trịnh Xuân Hồi TT
	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

- Yết Kiêu, Hạ Long, QN
	1965
	HP 3435
	63cv
	03
	08 khách
	1
	1
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2011
	30/6/
2019
	Bến Bèo
	

	25 
	Cty TNHH DV Thuyền Buồm Đông Dương CPT

Nguyễn Văn Điểm (TT)
	- Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

- TT Cát Bà, Cat Hải, HP
	1970
	HN 0568
	50cv
	03
	12

khách
	1
	1
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2004
	28/12

2018
	Bến Bèo
	

	26 
	Cty TNHH TM&DL 

Anh Việt CPT

Vũ Văn Tuyên TT
	- Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nghĩa Lộ, Cát Hải, HP
	1959
	HN 0557
	55cv
	03
	12

khách
	1
	1
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2003
	25/5/
2019
	Bến Bèo
	

	27 
	Cty TNHH DVDL

Xuân Quang CPT

Bách Văn Hải TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
	1978
	HP 4369
	230cv
	03
	20 khách
	05
	09
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	thép
	2017
	26/10

2019
	Bến Bèo
	

	28 
	Cty TNHH DVDL

Xuân Quang CPT

Bách Văn Quang TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1983
	HP 4722
	105cv
	03
	10 khách
	02
	04
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	thép
	2018
	15/4/

2019
	Bến Bèo
	

	29 
	Cty TNHH TMDL STTT Việt Nam CPT

Lê Văn Điềm TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân An,Quảng Yên, QN
	1965
	HP 2601
	52cv
	03
	12 khách
	2
	4
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2006
	07/4

2019
	Bến Bèo
	

	30 
	Cty TNHH TMDL STTT Việt Nam CPT

Nguyễn Văn Thế TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân An,Quảng Yên, QN
	1975
	HP 2640
	55cv
	03
	12 khách
	2
	4
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2007
	15/8/
2019
	Bến Bèo
	

	31 
	Cty TNHH TMDL STTT Việt Nam CPT

Nguyễn Văn Hùng TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân An, Quảng Yên,QN
	1985
	HP 3576
	60cv
	03
	08 khách
	2
	3
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2011
	15/7/

2019
	Bến Bèo
	

	32 
	Cty TNHH TMDL STTT Việt Nam CPT

Bùi Đình Cường TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1962
	HP 3564
	80 cv
	03
	08 khách
	2
	3
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2011
	12/8/
2019
	Bến Bèo
	

	33 
	CN Cty cho thuê tài chính I – HP CPT

Hoàng Văn Thiết TT
	- Đằng Lâm, Hải An, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1983
	HP 2851
	105cv
	03
	22 khách
	6
	12
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2008
	26/6/

2019
	Bến Bèo
	

	34 
	Cty CP TM DL & DV Cát Bà LOCAL CPT

Phạm Văn Tiu TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Đoàn Xá, Kiến Thụy, HP
	1968
	HP 2887
	63cv
	03
	08 khách
	2
	3
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2008
	02/5/

2019
	Bến Bèo
	

	35 
	Cty CP TM DL & DV Cát Bà LOCAL CPT

Đỗ Đức Mậu TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân An,Quảng Yên, QN
	1972
	HP 3578
	63cv
	03
	36 khách
	1
	2
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2012
	09/9/

2019
	Bến Bèo
	

	36 
	Cty Cổ Phần DL Cánh Buồm Hạ Long CPT

Nguyễn Bá Duyên TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân Trào, Kiến THụy, HP
	1969
	HP 3608
	105cv
	03
	20 khách
	4
	5
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	gỗ
	2005
	29/7/

2019
	Bến Bèo
	

	37 
	Cty TNHH VT & DL

 Mỹ Ngọc CPT

Phùng Văn Luân TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân An, Quảng Yên,QN
	1980
	HP 2828
	105cv
	03
	06 khách
	2
	4
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2008
	22/8/
2019
	Bến Bèo
	

	38 
	Cty TNHH VT & DL

 Mỹ Ngọc CPT

Hoàng Phương Đông TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1982
	HP 3544
	90cv
	03
	10 khách
	2
	3
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2002
	11/4/

2019
	Bến Bèo
	

	39 
	Công ty TNHH TMDL Phương Quý CPT
- Trần văn Bá TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hồng Tiến, KiếnXương, TB 
	1975
	HP 4665
	190cv
	03
	28 khách
	07
	11
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	23/10/2019
	Bến Bèo
	

	40 
	Công ty TNHH TM Thu Hà CPT

Phạm Quốc Tùng TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1960

1994
	HP 4036
	44cv
	03
	30 khách
	01
	01
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	Gỗ
	2015
	30/6/
2019
	Bến bèo
	

	41 
	Cty TM DL Trịnh Vũ  CPT Nguyễn Chí Thiên TT
	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

- Giếng Đáy,Hạ Long,QN
	1960
	HP 4726
	700cv
	04
	48
khách
	20
	40
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Tàu  DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	26/6/

2019
	Bến Bèo
	

	42 
	- Cty TNHH TMDL Phương Quý CPT

- Trương Ngọc Danh TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hoằng Hóa, TH
	1983
	HP 5597
	130cv
	03
	26 khách
	07
	26
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu  DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	30/9/

2020
	Bến Bèo
	

	43 
	Công ty TNHH phát triển Nhật Anh CPT

Lê Phú Tuấn TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
	1977

1979


	HP 4585
	120cv
	03
	30
	10
	20
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Sắt
	2018
	08/8/

2019
	Bến Bèo
	

	44 
	Cty CPDL PELICAN
 Hạ Long – Cát Bà  CPT

 Mạc Văn Vũ  TT
	-TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Đồng  Lạc, Nam Sách, HD
	1982
	HP 4588
HP 4446
	1000
cv

120cv
	05
	45 khách
40 K
	14
	26
	Bến Gót , Gia Luận, Lan hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2017
	19/4/

2019
	Gia Luận
	

	45 
	Cty CPDL PELICAN
 Hạ Long – Cát Bà  CPT

Nguyễn Trường Yên  TT
	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

- Bạch Long,GiaoThủy,

Nam Định
	1982
	HP 4568

HP 4569
	1000
cv

270cv
	05

	45

khách
40
khách
	14
	26
	Bến Gót , Gia Luận, Lan hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2016
	10/10/2019
	Gia Luận
	

	46 
	Cty CPDL PELICAN
 Hạ Long – Cát Bà  CPT

Giang Đình Thật  TT


	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

- Ngũ Hùng,Thanh Miện, Hải Dương
	1985
	HP 4668

HP 4581
	1046
cv

63cv
	05
	60

khách

20
khách
	20
	38
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2017
	09/10/

2019
	Gia Luận
	

	47 
	Cty CPDL PELICAN
 Hạ Long – Cát Bà  CPT

Nguyễn Văn Chung  


	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

- Ngũ Hùng,Thanh Miện, Hải Dương
	1986
	HP 4669

QN 7301
	1046
cv

63cv
	05

	45

khách
20

khách
	14
	26
	Bến Gót , Gia Luận, Lan hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2017
	08/01/2020
	Gia Luận
	

	48 
	Cty CPDL PELICAN
 Hạ Long – Cát Bà  CPT

- Vũ Phú Đỉnh TT 
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Đồng Lạc, Nam Sách, HD
	1988
	HP 4869
	900cv
	06
	60 khách
	20
	40
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	22/11/

2019
	Gia Luận
	

	49 
	- Cty CP Du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà CPT

- Nguyễn Văn Hồng TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Bát Trang, An Lão, HP
	1989
	HP 4866
	1046cv
	05
	60

khách
	20
	40
	Bến Gót,

vịnh  Lan  Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	08/6/

2019
	Gia Luận
	

	50 
	- Cty CPDT PELICAN

Hạ Long - Cát Bà

- Phạm Không Hưng
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP

Hà An, Yên Hưng, QN
	
	HP 4868
	900

cv
	06
	60
	20
	38
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	17/9/

2019
	Gia Luận
	

	51 
	Cty  Du thuyền Quốc tế Hà Sen Cát Bà CPT
Lưu Văn Trường TT 
	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

- Hoàng Tân, Quảng Yên, QN
	1973
	HP 4572
HP 4842
	130cv
	07
	28
khách
	11
	22
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2017
	25/9/

2019
	Gia Luận
	

	52 
	Cty CPTM&ĐT du thuyền Quốc tế HTC CPT

Cáp Tuân Long  TT
	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

- Yết Kiêu,Hạ Long, QN
	1972
	HP 4888
HP 4656
	1170 cv
150cv
	06
	56
khách

48

khách
	18
	36
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2017
	18/12/2019
	Gia Luận
	

	53 
	Cty CPTM&ĐT du thuyền Quốc tế HTC CPT

Nguyễn Trung Tuyến TT
	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

- Cộng Hòa, Kim Thành, 

Hải Dương
	1975
	HP 4889
HP 4688
	1170 cv
90cv
	06
	56
khách

48

khách
	18
	36
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	24/4/

2019
	Gia Luận
	

	54 
	Cty TM DL Trịnh Vũ  CPT
Phạm Quang Kháng TT  
	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

- Tân Trào, Kiến Thụy, HP
	1969
	HP 4624
HP 4625
	165cv
55 cv
	04
	29
khách

20

khách
	9
	18
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Tàu khách DL lưu trú ngủ đêm
	Gỗ
	2017
	17/9/

2019
	Gia Luận
	

	55 
	Cty CPĐT BIG BAY VIỆT NAM CPT

Vũ Văn Dũng TT
	-  Đặng Cương,An Dương, HP

- Thái Sơn, An Lão, HP
	1983
	HP 4639
HP 4695
	1046 cv
63cv
	09


	60
Khách

36

khách
	18
	36
	Bến Gó, Gia luận, Lan hạ
	Tàu khách DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	12/2/
2020
	Gia Luận
	

	56 
	Cty TNHH cánh buồn Hạ Long - Hải Phòng. CPT

Đào Văn Thuân  TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Yên Hưng, Quảng Yên,QN
	1966
	HP 4545
HP 4880
	880cv

105cv
	07


	42
khách

42

khách
	16
	32
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Tàu  DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	29/01/2020
	Gia Luận
	

	57 
	Cty TNHH cánh buồn Hạ Long - Hải Phòng CPT

Vũ Đình Huệ  TT
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Yên Hưng, Quảng Yên,QN
	1966
	HP 5526

HP 4681
	880cv

105cv
	06
	48 khách
	18
	36
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Tàu  DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	12/3/

2020
	Gia Luận
	

	58 
	- Cty TNHH TMDV dòng di sản

Hạ Long - CN Cát Bà  CPT

- Trần Xuân Thọ
	-TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Nam Cường Tiền Hải TB
	1982
	HP 4733
	1200cv
	05
	24

khách
	12
	24
	Bến Gót,

vịnh  Lan  Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	11/5/

2019
	Gia Luận
	

	59 
	- Cty TNHH TMDV dòng di sản

Hạ Long - CN Cát Bà  CPT

- Vũ Xuân Súy TT
	- TT Cát Hải, Cát Hải, HP

-  Bãi Cháy, Hạ Long, QN
	1979
	HP5508

HP4859
	1200cv

300CV
	07
	22

26
	10
	22
	Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	23/4/ 2020
	Gia Luận
	

	60 
	- CN Cty CP Hồng Phong

 tại HP CPT

- Ngô Văn Dinh
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hà An, Yên Hưng, QN
	1977
	HP 4768
	580cv
	05
	45

khách
	18
	36
	Bến Gót,

vịnh  Lan  Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2018
	19/6/

2019
	Gia Luận
	

	61 
	- CN Cty CP Hồng Phong

 tại HP CPT

- Bùi Văn Hiệp TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hà An, Yên Hưng, QN
	1963
	HP 5556
	700 cv
	05
	45 khách
	21
	42
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL 

lưu trú 
	Thép
	2018
	14/02/

2020
	Gia Luận
	

	62 
	-Cty TNHH Sen Hoàng Gia CPT

- Vũ Minh Hùng TT
	Ngô Gia Tự, Hải An, HP

Bến Tắm, Chí Linh, HD
	
	HP 4778
	1240

cv
	08
	170 khách
	32
	94
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú
	Thép
	2018
	22/8/

2019
	Gia Luận
	

	63 
	- Cty CPDT CAMELIA

- Bùi Văn Cường
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP

Hà An, Yên Hưng, QN
	1976
	HP 4787
	120

cv
	06
	25

khách
	7
	14
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú
	Thép
	2018
	29/8/

2019
	Gia Luận
	

	64 
	-Cty TNHH Seafile group

-Trịnh Xuân Giang


	- Đông Hải, Lê Chân, HP


	1988
	HP 4828
	1339

cv
	09
	80 Khách
	27
	50
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú
	Thép
	2018
	08/10/

2019
	Gia Luận
	

	65 
	- Cty TNHH Hải Phong tại Hải Phòng CPT

- Nguyễn Văn Dũng TT
	- Lê Lợi, Ngô Quyền, HP

- 
	1976
	HP 5689
	650

cv
	09
	60 khách
	20
	40
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú
	Thép
	2018
	16/11/2019
	Gia Luận
	

	66 
	- Cty TNHH Hải Phong tại Hải Phòng CPT

- Đỗ Văn Trường TT
	- Lê Lợi, Ngô Quyền, HP

- Hạ Long, Vân Đồn, QN
	1988
	HP  5699

HP 5698
	1150

105
	07
	60 khách
	
	
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú
	Thép
	2019
	12/7/

2020
	Gia Luận
	

	67 
	- Cty CPĐT PTTM DL Đại dương xanh CPT

- Trần Văn Thứ TT
	- Đình Đông, Lê Chân, HP

- Bãi Cháy, Hạ Long, QN


	1976
	HP 5555
	810 cv
	08
	62 khách
	22
	44
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú
	Thép
	2018
	22/10/

2019
	Gia Luận
	

	68 
	- Cty TNHH DLTM Thành Hưng CPT

- Phạm Quang Tiếp TT
	- Quán Toan, Hồng Bàng, HP

- Quan Lạn, Vân Đồn, QN
	1970
	HP 4883
	1366 cv
	07
	52 khách
	20
	48
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú
	Thép
	2019
	23/01/2020
	Gia Luận
	

	69 
	-CtyCPTMDL HMT CPT

- Trịnh Xuân Phi TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

-Đồng Lạc,Nam Sách,HD
	1963
	HP 6666
	1160 cv
	06
	56 khách
	21
	21
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	25/01/2020
	Gia Luận
	

	70 
	- Cty TNHH Dương Hải tại Hải Phòng CPT

- Nguyễn Văn Thành TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

-Hà An, Yên Hưng , QN
	1990
	HP 5558

HP 5518
	940cv

105cv
	06
	60 khách
	14
	36
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	02/01/

2020
	Gia Luận
	

	71 
	- Cty TNHH Dương Hải tại Hải Phòng CPT

- Trần Văn Hà TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

-Hà An, Yên Hưng , QN
	1986
	HP6336

HP5677
	1160cv

105cv
	07
	60

khách


	22
	44
	Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	3/9/ 2020
	Gia Luận
	

	72 
	- Cty TNHH DLQT Cường Vũ CPT

- Trần Văn Trung TT
	-TT Cát Hải, Cát Hải, HP

-, Thủy Nguyên, HP
	1984
	HP 5569

HP 5557
	1000 cv

102cv
	06
	66 khách
	22
	30
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	13/6/

2020
	Gia Luận
	

	73 
	-Cty TNHH Indochina Sails Hải Phòng CPT

- Trịnh Văn Điện TT
	- Đông Hải, Hải An, HP

- Đồng Lạc, Nam Sách, HD
	1970
	HP 6588

HP 5596
	1440cv

500cv
	07
	100 khách
	25
	30
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	19/3/

2020
	Gia Luận
	

	74 
	- Cty TNHH VT

DLDVTM Huyền Oanh

- Phạm Văn Phương
	- Đằng Lâm, Hải An, HP

- Cẩm La, Quảng Yên, QN
	1975
	HP 5668

HP4642
	700cv

110cv
	07
	68 khách
	22
	44
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	10/7/

2020
	Gia Luận
	

	75 
	- Cty CPĐT GENESIS Việt Nam CPT

 - Mạc Văn Tuấn
	-TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hải Dương
	1982
	HP5577
	1046cv
	12
	60
	22
	44
	Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	15/05/ 2020
	Gia Luận
	

	76 
	- Cty TNHH SCARLET PEARL CPT

- Nguyễn Trung Tuyến
	-TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương
	1975
	HP5589

QN8560
	860CV

600CV
	07
	66
	23
	46
	Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu DL lưu trú ngủ đêm
	Thép
	2019
	9/8/ 2020
	Gia Luận
	

	77 
	Cty TNHH Du thuyền Yến Ngọc CPT

Nguyễn Văn Chung TT
	- TT Cát Bà,Cát Hải,HP

- Tân An, QuảngYên,QN
	1990
	HP 4614
	104cv
	04
	30
khách
	8
	16
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Chở khách
	Gỗ
	2013
	13/6

/2019
	Cát Bà
	


Phần Tổng hợp: Phương tiện vận chuyển khách du lịch có thiết kế phòng ngủ lưu trú : 77PT/359TV/ 734 phòng/1.417 giường
- Phương tiện lưu trú qua đêm (theo đăng kiểm có ghi lưu trú): 44 PT/247 TV/662 phòng/1.294 giường.
- Phương tiện lưu trú qua đêm (theo đăng kiểm không ghi lưu trú): 30 PT/ 91 TV/ 72 phòng/ 123 giường.

* Đối với Phương tiện thuộc cá nhân: 16 PT/ 53 TV/ 65 phòng/ 123 giường.
- Phương tiện lưu trú qua đêm (theo đăng kiểm có ghi lưu trú): 07 PT/ 26 TV/43 phòng/ 86 giường.
- Phương tiện lưu trú qua đêm (theo đăng kiểm không ghi lưu trú): 09 PT/ 27 TV/ 22 phòng/ 37 giường.
* Đối với Phương tiện thuộc tổ chức, doanh nghiệp: 58 PT/ 285 TV/ 669 phòng/1.294 giường. Trong đó: 

- Phương tiện lưu trú qua đêm (theo đăng kiểm có ghi lưu trú du lịch lưu trú qua đêm): 37 PT/221 TV/619 phòng/1.208 giường.

- Phương tiện lưu trú qua đêm (theo đăng kiểm không ghi lưu trú qua đêm): 21 PT/64 TV/ 50 phòng/86 giường.
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